BDHSG                                                                                 CHUYÊN ĐỀ : QUANG HỌC

 Bài 1 :  Một điểm sáng đặt cách màn 1 khoảng 2m, giữa điểm sáng và màn người ta đặt 1 đĩa chắn sáng hình tròn sao cho đĩa song song với màn và điểm sáng nằm trên trục đi qua tâm và vuông góc với đĩa.
a) Tìm đường kính của bóng đen in trên màn biết đường kính của đĩa d = 20cm và đĩa cách điểm sáng 50 cm.

b) Cần di chuyển đĩa theo phương vuông góc với màn một đoạn bao nhiêu, theo chiều nào để đường kính bóng đen giảm đi một nửa?

c) Biết đĩa di chuyển đều với vận tốc v= 2m/s. Tìm vận tốc thay đổi đường kính của bóng đen.

d) Giữ nguyên vị trí của đĩa và màn như câu b thay điểm sáng bằng vật sáng hình cầu đường kính d1 = 8cm. Tìm vị trí đặt vật sáng để đường kính bóng đen vẫn như câu a. Tìm diện tích của vùng nửa tối xung quanh bóng đen?

Bài 2: Người ta dự định mắc 4 bóng đèn tròn ở 4 góc của một trần nhà hình vuông, mỗi cạnh 4 m và một quạt trần ở đúng giữa trần nhà, quạt trần có sải cánh là 0,8 m ( khoảng cách từ trục đến đầu cánh), biết trần nhà cao 3,2 m tính từ mặt sàn. Hãy tính toán thiết kế cách treo quạt trần để khi quạt quay, không có điểm nào trên mặt sàn loang loáng.

Bài 3: Một điểm sáng S cách màn một khoảng cách SH = 1m. Tại trung điểm M của SH người ta đặt tấm bìa hình tròn, vuông góc với SH.

a. Tính bán kính vùng tối trên màn nếu bán kính bìa là R = 10 cm.

b. Thay điểm sáng S bằng một hình sáng hình cầu có bán kính R = 2cm. Tìm bán kính vùng tối và vùng nửa tối.

Bài 4: Một người có chiều cao h, đứng ngay dưới ngọn đèn treo ở độ cao H (H > h). Người này bước đi đều với vận tốc v. Hãy xác định chuyển động của bóng của đỉnh đầu in trên mặt đất.

Bài 5: Cho 2 gương phẳng M và N có hợp với nhau một góc 
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 và có mặt phản xạ hướng vào nhau. A, B là hai điểm nằm trong khoảng 2 gương. Hãy trình bày cách vẽ đường đi của tia sáng từ A phản xạ lần lượt trên 2 gương M, N rồi truyền đến B trong các trường hợp sau:

a) 
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 là góc nhọn

b) 
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 là góc tù

c) Nêu điều kiện để phép vẽ thực hiện được.

Bài 6: Hai gương phẳng (M) và (N) đặt song song quay mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng AB = d. Trên đoạn thẳng AB có đặt một điểm sáng S cách gương (M) một đoạn SA = a. Xét một điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với AB có khoảng cách OS = h.
a) Vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ S phản xạ trên gương (N) tại I và truyền qua O.

b) Vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ S phản xạ lần lượt trên gương (N) tại H, trên gương (M) tại K rồi truyền qua O.

c) Tính các khoảng cách từ I, K, H tới AB.

Bài 7:  Bốn gương phẳng G1, G2, G3, G4 quay mặt sáng vào nhau làm thành 4 mặt bên của một hình hộp chữ nhật. Chính giữa gương G1 có một lỗ nhỏ A.

a. Vẽ đường đi của một tia sáng (trên mặt phẳng giấy vẽ)

đi từ ngoài vào lỗ A sau khi phản xạ lần lượt trên các 

gươngG2 ; G3; G4 rồi lại qua lỗ A đi ra ngoài.

b. Tính đường đi của tia sáng trong trường hợp 

nói trên. Quãng đường đi có phụ thuộc vào vị

 trí lỗ A hay không?
Bài 8: Cho hai gương M, N và 2 điểm A, B. Hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên hai gương rồi đến B trong hai trường hợp.                            ( M )                          

a) Đến gương M trước                                                                 

b) Đến gương N trước.

                                                                                                                ( N )

Bài 9: Hai gương phẳng G1; G2  ghép sát nhau như hình vẽ, 
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 = 600 . Một điểm sáng S đặt trong khoảng hai gương và  cách đều hai gương, khoảng cách từ S 

đến giao tuyến của hai gương là SO = 12 cm.

a) Vẽ và nêu cách vẽ đường đi của tia 

sáng từ S phản xạ lần lượt trên hai gương rồi quay lại S.

b) Tìm  độ dài đường đi của tia sáng nói trên?

Bài 10: Vẽ đường đi của tia sáng từ S sau khi phản xạ trên tất cả các vách tới B.


Bài 11: Hai gương phẳng M và N đặt hợp với nhau một góc 
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 < 1800 , mặt phản xạ quay vào nhau. Một điểm sáng A nằm giữa hai gương và qua hệ hai gương cho n ảnh. Chứng minh rằng nếu 
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Bài 12:  Hai gương phẳng M1và M2  đặt nghiêng với nhau một góc 
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= 1200. Một điểm sáng A trước hai gương, cách giao tuyến của chúng 1 khoảng R = 12 cm.

a) Tính khoảng cách giữa hai ảnh ảo đầu tiên của A qua các gương M1 và M2.

b) Tìm  cách dịch chuyển điểm A sao cho khoảng cách giữa hai ảnh ảo câu trên là không đổi.

Bài 13:  Hai gương phẳng AB và CD đặt song song đối diện và cách nhau a=10 cm. Điểm sáng S đặt cách đều hai gương. Mắt M của người quan sát cách đều hai gương (hình vẽ). Biết AB = CD = 89 cm, SM = 100 cm.

a) Xác định số ảnh S mà người quan sát thấy được.

b) Vẽ đường đi của tia sáng từ S đến mắt M sau khi:

- Phản xạ trên mỗi gương một lần.

- Phản xạ trên gương AB hai lần, trên gương CD 1 lần.

Bài 14:  Bằng cách vẽ hãy tìm vùng không gian mà mắt đặt trong đó sẽ nhìn thấy ảnh của toàn bộ vật sáng  AB qua gương G. 

Bài 15:  Hai người A và B đứng trước một gương phẳng (hình vẽ)


a) Hai người có nhìn thấy nhau trong gương không?

b) Một trong hai người đi dần đến gương theo phương vuông góc với gương thì khi nào họ thấy nhau trong gương?

c) Nếu cả hai người cùng đi dần tới gương theo phương vuông góc với gương thì họ có thấy nhau qua gương không?

Biết MA = NH = 50 cm; NK = 100 cm, h = 100 cm.

Bài 16: Một người cao 1,7m mắt người ấy cách đỉnh đầu 10 cm. Để người ấy nhìn thấy toàn bộ ảnh của mình trong gương phẳng thì chiều cao tối thiểu của gương là bao nhiêu mét? Mép dưới của gương phải cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả trên có phụ thuộc vào khoảng cách từ người tới gương không?
Bài 17: Chiếu một tia sáng hẹp vào một gương phẳng. Nếu cho gương quay đi một góc 
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 quanh một trục bất kỳ nằm trên mặt gương và vuông góc với tia tới thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc bao nhiêu? theo chiều nào?

Bài 18: Hai gương phẳng hình chữ nhật giống nhau được ghép chung theo một cạnh tạo thành góc 
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 (OM1 = OM2). Trong khoảng giữa hai gương gần O có một điểm sáng S. Biết rằng tia sáng từ S đặt vuông góc vào G1​  sau khi phản xạ ở G1  thì đập vào G​2, sau khi phản xạ ở G2 thì đập vào G1 và phản xạ trên G1 một lần nữa. Tia phản xạ cuối cùng vuông góc với M1M2. Tính 
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.

Bài 19: Một khối thuỷ tinh lăng trụ, thiết diện có dạng                        A

 một tam giác cân ABC. Ng​ười ta mạ bạc toàn bộ mặt AC

 và phần d​ới mặt AB. Một tia sáng rọi vuông góc với 

mặt AB. Sau khi phản xạ liên tiếp trên các mặt AC và

 AB thì tia ló ra vuông góc với đáy BC, hãy xác định 

góc A của khối thuỷ tinh.

                                                    



   B                            C

 Bài 20: Chiếu một tia sáng nghiêng một góc 450 chiều từ trái sang phải xuống một gư​ơng phẳng đặt nằm ngang . Ta phải xoay gương phẳng một góc bằng bao nhiêu so với vị trí của gư​ơng ban đầu , để có tia phản xạ nằm ngang.
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